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Abstract: Stiêng and Khmer are languages of two ethnic groups out of 54 ethnic minorities in Vietnam. They 

both belong to the Mon-Khmer branch of the Austroasiatic language family, and therefore share common features. In 

Bình Phước province where a lot of Stiêng people are living, the Stiêng language is widely used in families. Besides, 

the location is close to the border with Cambodia, so Khmer is also quite popular. In this research, the author focuses 

on comparing and contrasting the initial consonants in monosyllable words of Stiêng and Khmer. The basic difference 

between the initial consonants in Stieng and Khmer is that the number of initial consonants in Stieng is much more 

than in Khmer; and there is absolutely no pre-vocalized stop in Khmer such as /ʔb-/, /ʔd-/, /ʔj-/. This aims at forming 

a repository of research materials on ethnic languages and providing a useful reference for teachers and learners of 

Stiêng or Khmer as well.  
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1. Đặt vấn đề 

Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp giữa người với người, giữa các quốc gia. Stiêng và Khmer là ngôn 

ngữ của cộng đồng người Stiêng và người Khmer cùng đang sinh sống ở Việt Nam và là ngôn ngữ cùng 

thuộc họ Nam Á, nhánh Môn - Khmer. Để xác định mối quan hệ giữa các ngôn ngữ cần dựa vào nhiều yếu 

tố và phương tiện thông qua việc đối chiếu các ngôn ngữ với nhau.  

Góp phần làm sáng tỏ một trong những vấn đề nêu trên, tác giả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu chủ 

yếu như: (1) Trình bày hệ thống phụ âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer; (2) So sánh, đối chiếu những 

nét tương đồng và dị biệt trong hệ thống phụ âm đầu giữa hai ngôn ngữ.  

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

2.1. Đối với tiếng Stiêng 

Các công trình nghiên cứu về hệ thống ngữ âm tiếng Stiêng đa phần đều là các công trình nghiên cứu của 

các tác giả người nước ngoài, có rất ít công trình của các tác giả trong nước hay chính người Stiêng nghiên cứu.  

Theo Ralph Haupers [7, tr. 134] Stiêng gồm có 17 nguyên âm (15 nguyên âm đơn /i, e, eː, ɛ, ɛː, ɨ, ɨː, ʌ, 

ʌː, a, aː, u, oː, ɐ, ɔː/ và 2 nguyên âm đôi /iə, uə/) và 25 phụ âm /p, t, c, k, b, d, j, ɡ, m, n, ɲ, ŋ, r, l, ʔb, ʔd, ʔj, 

ʔm, ʔn, ʔl, w, y, ʔ, s, h/; Có 2 âm tiết, gồm tiền âm tiết (presyllables) và âm tiết chính (main syllables).  

Tiền âm tiết được kí hiệu bằng POS, trong đó đảm nhận vị trí P có thể là các phụ âm tắc hoặc phụ âm 

xát /s/, ở vị trí O là một nguyên âm trung hòa và S là một âm vị âm tiết tính (tự nó tạo nên một âm tiết, 

không cần có nguyên âm) (syllabic consonant).  

Âm tiết chính được kí hiệu bằng CHWVF, trong đó đảm nhận vị trí C là tất cả các phụ âm, ở vị trí H 

là các phụ âm /h, w, l, r/, ở vị trí W là phụ âm /w, l/ và ở vị trí V là các nguyên âm đảm nhận, cuối cùng đảm 

nhận ở vị trí F là bất kì các phụ âm ngoại trừ các phụ âm tắc hữu thanh (voiced stops) hoặc phụ âm thanh 

hầu hóa (glottalized consonants). Một tổ hợp gồm hai hoặc ba phụ âm (consonant clusters) có thể xuất hiện 

trong âm tiết chính.  

Các từ trong tiếng Stiêng có thể là đơn tiết hoặc song tiết, các từ song tiết có trọng âm rơi vào âm tiết chính [11].  

Theo Noëllie Bon [6, tr.30] hệ thống phụ âm đầu trong tiếng Stiêng gồm 30 âm /p-, t-, c-, k-, ʔ-, ph-, 

th-, ch-, kh-, b-, d-, ɟ-, ɡ-, ɓ-, ɗ-, mb-, nd-, nɗ-, nt-, ŋɡ-, ŋk-, s-, h-, m-, n-, ɲ-, ŋ-, w-, l-, r-, j-/. 

 
1 Trường Đại học Trà Vinh.  
2 Sinh viên lớp Ngôn ngữ Khmer, Trường Đại học Trà Vinh, năm 2018. 
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Các từ đơn trong tiếng Stiêng có thể là từ đơn đơn tiết hoặc cận âm tiết (sesquisyllabic). Âm tiết tiếng 

Stiêng được chia thành hai loại: âm tiết yếu hay âm tiết phụ (weak syllable) và âm tiết chính (main syllable). 

Âm tiết phụ được phát âm nhẹ và có cấu trúc là: (C(C)-ə(C)), trong đó đảm nhận vị trí âm đầu có thể là phụ 

âm đơn (C) hoặc tổ hợp phụ âm (C(C)); âm chính là một nguyên âm trung hòa /ə/ không mang trọng âm, 

nguyên âm này có thể bị mất đi trong quá trình thực hiện lời nói, kết quả là âm tiết phụ có thể giảm xuống 

thành một âm duy nhất và âm này sẽ được kết hợp với âm đầu của âm tiết thứ hai tạo thành tổ hợp âm đầu 

của âm tiết thứ hai và từ từ song tiết chuyển sang từ đơn tiết; đảm nhận vị trí âm cuối trong âm tiết phụ là 

các phụ âm đơn. Âm tiết chính được phát âm mạnh và có cấu trúc âm tiết: C(C)-V(C), âm đầu có thể là phụ 

âm đơn (C) hoặc tổ hợp phụ âm (C(C)); đảm nhận vị trí âm chính (V) có thể là nguyên âm ngắn, dài hoặc 

nguyên âm đôi; âm cuối là các phụ âm đơn. Cấu trúc âm tiết tổng quát của tiếng Stiêng: (C(C)-ə(C)).C(C)-

V(C), trong đó (C) là phụ âm, /ə/ là nguyên âm trung hòa của âm tiết phụ và (V) là nguyên âm của âm tiết chính.  

Theo các nghiên cứu về phương ngữ tiếng Stiêng của Nguyễn Thị Thu Trang [5], Lê Khắc Cường [1], 

Lý Tùng Hiếu [2], tiếng Stiêng có hai phương ngữ là Stiêng Bu Lơ và Stiêng Bu Dêh. Stiêng Bu Lơ có hai 

nhóm chính là nhóm Bu Lơ ở Phước Long và nhóm Bu Lơ ở Bù Đăng. Stiêng Bu Dêh có hai nhóm chính 

là nhóm Bu Dêh ở Bình Long và nhóm Bu Dêh ở Lộc Ninh. Về cơ bản, cơ cấu ngữ âm của hai phương ngữ 

Bu Lơ và Bu Deh là giống nhau. Tỉ lệ từ đơn tiết/từ song tiết giữa hai phương ngữ khá tương đồng. Ở 

phương ngữ Stiêng Bu Lơ có 24 phụ âm đầu so với 27 phụ âm đầu trong tiếng Stiêng Bu Dêh (phương ngữ 

này có thêm ba phụ âm /ll/, /mm/, /nn/). 

2.2. Đối với tiếng Khmer  

Tiếng Khmer có hệ thống chữ cái với 33 phụ âm và trên 30 nguyên âm [12]; [8]. Các phụ âm tiếng 

Khmer chia thành 2 dòng (series) thay đổi theo nguyên âm đi cùng. Nguyên âm chia thành nguyên âm độc 

lập và nguyên âm không độc lập, bao gồm các nguyên âm đơn và nguyên âm đôi [13, tr.420]. Một số đặc 

trưng phát âm trong tiếng Khmer là sử dụng các âm khép như /ɓ/ và /ɗ/, tổ hợp phụ âm đầu như /lk-/, /kŋ-/ và 

/ʔʋ-/ [10, tr. 72]. 

Khi đối chiếu những điểm tương đồng và khác biệt về mặt âm vị giữa tiếng Việt và tiếng Khmer trên 

bình diện từ vựng, các tác giả đề cập đến hệ thống phụ âm, nguyên âm, âm tiết và đặc điểm từ vựng tiếng 

Khmer [3], cụ thể là: âm đầu tiếng Khmer gồm 33 phụ âm đơn chia thành giọng O (15 âm), giọng Ô (18 

âm) và nhiều tổ hợp phụ âm; âm chính tiếng Khmer gồm 12 nguyên âm đơn /i, ɜ, ɛ, u, a, ɔ, ɨ, ɑ, ɘ, i:, o:, e:/. 

Về âm tiết, từ tiếng Khmer đa phần là các từ đơn tiết hay một âm tiết rưỡi và song tiết, ngoài ra có các từ ba 

âm tiết, bốn âm tiết, năm âm tiết,...những từ này chủ yếu là các từ vay mượn từ tiếng Pali, Sanskrit, Anh, 

Pháp,...; từ tiếng Khmer không biến đổi hình thái, được tạo thành từ một, hai âm tiết và bằng các phương 

thức ghép, láy và phái sinh (thêm các phụ tố).  

Tác giả Nguyễn Thị Thoa xác định số lượng phụ âm đầu tiếng Khmer là 21 âm, cụ thể [4]:  

Stt Phụ âm đầu Chữ viết  Stt Phụ âm đầu Chữ viết  Stt Phụ âm đầu Chữ viết 

1 /b/ ប៊ ប  8 /β̞/ វ វ៉  15 /tʰ/ ឋ ឍ ថ ធ 

2 /ŋ/ ង៉ ង  9 /l/ ល៉ ឡ ល  16 /p/ ប៉ ព 

3 /ɲ/ ញ៉ ញ  10 /k/ ក គ  17 /pʰ/ ផ ភ 

4 /n/ ន៉ ណ ន  11 /kʰ/ ខ ឃ  18 /s/ ស ស៊ 

5 /m/ ម៉ ម  12 /c/ ច ជ  19 /h/ ហ ហ៊ 

6 /j/ យ៉ យ  13 /cʰ/ ឆ ឈ  
20 /ʔ/ អ អ ៊

7 /r/ រ៉ រ  14 /t/ ត ទ 

Về số lượng âm tiết trong từ, phần lớn các từ tiếng Khmer là từ đơn âm tiết hoặc song tiết, các từ từ ba 

âm tiết trở lên là các từ vay mượn từ tiếng Sanskrit và Pali. Tiếng Khmer còn sử dụng phương thức phụ tố 
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trong cấu tạo từ (tiền tố, trung tố). Âm tiết tiếng Khmer có tổ hợp phụ âm đầu, các từ có tổ hợp phụ âm cuối 

là các từ gốc Pali và Sanskrit.  

Các âm tiết tiếng Khmer thường có các mô hình cấu tạo:  

Âm tiết đơn: CVC (ví dụ: ក ើត > [kaɜt] - (sinh)); CV (ví dụ: តា > [taː] - (ông)); CCVC (vídụ: ឆ្ន ាំង > 
[cʰnaŋ] - ( cái nồi)),...  

Âm tiết kép: CVCCVC (ví dụ:  ង្ងែប > [kɑŋkaɛp] - (con ếch),  ង្សែង > [kɑnsaɛŋ] - (khăn)),... 

Jean-Michel Filippi và Hiep Chan Vicheth [9] xác định phụ âm tiếng Khmer gồm 17 âm /p, b, t, d, c, 

k, ʔ, m, n, ɲ, ŋ, s, h, r, β̞, j, l/.  

Trong công trình nghiên cứu của mình, hai tác giả đã giải thích lí do vì sao hệ thống phụ âm trong tiếng 

Khmer không có các phụ âm bật hơi /pʰ, tʰ, cʰ, kʰ/, điều này khác với các công trình nghiên cứu của các tác 

giả khác, theo hai tác giả đứng trên quan điểm của ngữ âm học thì hệ thống phụ âm tiếng Khmer bao gồm 

cả các phụ âm /pʰ, tʰ, cʰ, kʰ/ còn đứng trên quan điểm của âm vị học thì /pʰ; tʰ; cʰ; kʰ/ là các phụ âm được tạo 

thành từ hai âm vị: /p/ + /h/ → /pʰ/, /t/ + /h/ → /tʰ/, /c/ + /h/ → /cʰ/, /k/ + /h/ → /kʰ/; Về số lượng âm tiết, từ 

tiếng Khmer có nhiều âm tiết bao gồm: một âm tiết, hai âm tiết, ba âm tiết, bốn âm tiết, năm âm tiết, sáu âm 

tiết, bảy âm tiết và tám âm tiết; phần lớn từ tiếng Khmer là các từ đơn tiết và song tiết, các từ có từ ba âm 

tiết trở lên là các từ vay mượn từ tiếng Pali-Sanskrit.  

Nhìn chung, cả tiếng Stiêng và tiếng Khmer đều được các nhà nghiên cứu trên các bình diện khác nhau. 

Để thống nhất về cơ sở lí luận trong quá trình đối chiếu giữa hai ngôn ngữ, đối với tiếng Stiêng chúng tôi 

kế thừa các kết quả nghiên cứu, phân tích của các tác giả khác nhau và đặc biệt tác giả Lê Khắc Cường. Qua 

đó, tác giả xác định: 

- Hệ thống phụ âm đầu tiếng Stiêng bao gồm 29 âm: /p-, t-, c-, k-, ʔ-, b-, d-, j-, ɡ-, ʔb-, ʔd-, ʔj-, p’-, t’-, 

c’-, k’-, m-, n-, ɲ-, ŋ-, ʔm-, ʔn-, l-, r-, ʔl-, w-, s-, y-, h-/;  

Còn đối với tiếng Khmer, chúng tôi cũng kế thừa kết quả nghiên cứu của các tác giả, tiêu biểu là công 

trình nghiên cứu của hai tác giả Jean-Michel Filippi và Hiep Chan Vicheth (2016): 

- Hệ thống âm đầu, âm chính và âm cuối trong tiếng Khmer cụ thể là âm đầu gồm 21 phụ âm: /p-, pʰ-, 

b-, t-, tʰ-, d-, c-, cʰ-, k-, kʰ-, ʔ-, m-, n-, ɲ-, ŋ-, s-, h-, r-, β̞-, j-, l-/.  

3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu 

Vận dụng các phương pháp, thủ pháp của ngôn ngữ học đối chiếu, trên cơ sở miêu tả hệ thống phụ âm 

đầu trong hai ngôn ngữ (Stiêng, Khmer), lập bảng đối chiếu nhằm tìm ra những phụ âm đơn ở vị trí đầu âm 

tiết tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ. 

Đối với tiếng Stiêng, tư liệu nghiên cứu trong bài viết là từ đơn tiết được dùng trong văn viết và khẩu 

ngữ của người dân tại tỉnh Bình Phước hiện nay. Đối với tiếng Khmer, các từ đơn tiết được chọn là từ Khmer 

thuần, bởi vì trong từ vựng tiếng Khmer còn có các từ Pali, Sanscrit hoặc từ vay mượn khác.  

4. Kết quả nghiên cứu đối chiếu phụ âm đầu của hai ngôn ngữ 

4.1. Phụ âm đầu tiếng Stiêng  

Theo Lê Khắc Cường, hệ thống phụ âm đầu của âm tiết chính trong tiếng Stiêng gồm 21 âm.  

Bảng 1. Hệ thống phụ âm đầu tiếng Stiêng 

 Môi  

(2 môi) 

Răng-lợi  

(mặt lưỡi trước) 

Ngạc  

(mặt lưỡi giữa) 

Mạc  

(mặt lưỡi sau) 

Thanh hầu 

Tắc 

 

Hữu thanh p t c k ʔ 

Vô thanh b d J ɡ  

Tiền thanh hầu hóa ʔb ʔd ʔj   

Mũi m n ɲ ŋ  

Xát w s   h 

Xát bên  l    

Rung  r    



 Đối chiếu hệ thống phụ âm đơn…                                                                                                   | 59 

Bên cạnh đó, tác giả ghi nhận tại xã Lộc Hòa huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước, có các âm bật hơi như 

/pʰ-, tʰ-, cʰ-, kʰ-/ và /j-/. Như vậy, tổng số phụ âm đầu trong tiếng Stiêng là 26 âm.  

4.2. Phụ âm đầu tiếng Khmer  

Theo hai tác giả Jean-Michel Filippi và Hiep Chan Vicheth (2016) phụ âm đầu tiếng Khmer bao gồm 

21 âm: /p-, pʰ-, b-, t-, tʰ-, d-, c-, cʰ-, k-, kʰ-, ʔ-, m-, n-, ɲ-, ŋ-, s-, h-, r-, β̞-, j-, l-/. 

Bảng 2. Hệ thống phụ âm đầu tiếng Khmer 

 Môi  

(2 môi) 

Răng-lợi 

(mặt lưỡi trước) 

Ngạc 

(mặt lưỡi giữa) 

Mạc  

(mặt lưỡi sau) 

Thanh hầu 

Tắc Hữu thanh p t c k ʔ 

Vô thanh b d    

Bật hơi pʰ tʰ cʰ kʰ  

Tiếp cận β̞  j   

Mũi m n ɲ ŋ  

Xát  s   h 

Xát bên  l    

Rung  r    

4.3. Những điểm tương đồng và dị biệt 

Qua mô tả hệ thống phụ âm đầu tiếng Stiêng và tiếng Khmer, ta có thể rút ra một số điểm tương đồng 

và dị biệt trong hai hệ thống phụ âm đầu giữa hai ngôn ngữ cụ thể như sau:  

4.3.1. Những điểm tương đồng 

Các phụ âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer là các phụ âm đơn hoặc tổ hợp phụ âm đảm nhận.  

a. Về số lượng phụ âm 

Qua đối chiếu, ta thấy có 19 phụ âm trong tiếng Stiêng tương đồng với tiếng Khmer, gồm có: /p-, t-, c-, 

k-, ʔ-, b-, j-, pʰ-, tʰ-, cʰ-, kʰ-, m-, n-, ɲ, ŋ-, s-, h-, l-, r-/.  

b. Về các tiêu chí khu biệt (vị trí cấu âm, phương thức cấu âm, thanh tính) 

(1) Phụ âm /p-/: trong hai ngôn ngữ đều là phụ âm tắc, môi, vô thanh.  

+ Tiếng Stiêng: [peː] (số 3), [pɔh] (số 7, làng xóm), [paː] (nó),.... 

+ Tiếng Khmer: ពីរ-[piː] (số 2), ពង-[pɔːŋ] (“trứng), កពញ-[peɲ] (đầy),.... 

Trong [peː] (số 3) và ពីរ-[piː] (số 2), ta thấy cả hai ví dụ đều có cùng âm đầu là một phụ âm tắc vô 

thanh /p-/. Như vậy phụ âm /p-/ cùng đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer. 

(2) Phụ âm /t-/: là phụ âm tắc, răng-lợi, vô thanh.  

+ Tiếng Stiêng: [tiː] (tay), [tap] (đâm), [tieŋ] (đuôi),... 

+ Tiếng Khmer: តា-[taː] (ông), តិច-[tɛc] (ít), ទឹ -[tɘk] (nước),... 

Ta thấy trong [tiː] (tay) và តា-[taː] (ông) đều có cùng âm đầu là một phụ âm tắc vô thanh /t-/. Như vậy 

phụ âm /t-/ cùng đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer. 

(3) Phụ âm /c-/: là phụ âm tắc, ngạc, vô thanh. 

+ Tiếng Stiêng: [cih] (viết), [caːl] (gió), [cram]- (băm),... 

+ Tiếng Khmer: កចេះ-[cɛh] (biết), ជិត-[cɘt] (gần), ចង-[cɒːŋ] (trói, buộc),... 

Trong [cih] (viết) và កចេះ-[cɛh] (biết), ta thấy cả hai ví dụ đều có cùng âm đầu là một phụ âm tắc vô 

thanh /c-/. Như vậy phụ âm /c-/ cùng đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer. 



60 |                                                                                                                   Ngôn ngữ số 9 năm 2022 

(4) Phụ âm /k-/: là phụ âm tắc, mạc, vô thanh.  

+ Tiếng Stiêng: [kaw] (hoa), [kan] (cầm), [kɔːn] (con),.... 

+ Tiếng Khmer: កាស់-[kan] (cầm, nắm), កាប-់[kap] (cắt), គិត-[kɘt] (nghĩ),... 

Ta thấy trong [kaw] (hoa) và កាស់-[kan] (cầm, nắm) đều có cùng âm đầu là một phụ âm tắc vô thanh 

/k-/. Như vậy phụ âm /k-/ cùng đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer. 

(5) Phụ âm /ʔ-/: là phụ âm tắc, thanh hầu, vô thanh.  

+ Tiếng Stiêng: [ʔaːn] (cho, đưa), [ʔic] (muốn), [ʔɔː] (đây, này),... 

+ Tiếng Khmer: អាយ-[ʔaːj] (đây), កអាយ-[ʔaɔj] (cho, đưa), អ័ពទ-[ʔap] (sương mù),.. 

Trong [ʔaːn] (cho, đưa) và កអាយ-[ʔaɔj] (cho, đưa), ta thấy cả hai ví dụ đều có cùng âm đầu là một phụ 

âm tắc thanh hầu /ʔ-/. Như vậy phụ âm /ʔ-/ cùng đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer. 

(6) Phụ âm /pʰ-/: là phụ âm tắc, môi, vô thanh, bật hơi. 

+ Tiếng Stiêng: [pʰaːm] (số 8), [pʰuŋ] (sợ hãi), [pʰeː] (gạo),... 

+ Tiếng Khmer: ផឹ -[pʰɜk] (uống), ផាត់-[pʰat] (thổi), ង្ផ-[pʰɛː] (cảng),... 

Ta thấy trong [pʰaːm] (số 8) và ផឹ -[pʰɜk] (uống) đều có cùng âm đầu là một phụ âm tắc bật hơi /pʰ-/. 

Như vậy phụ âm /pʰ-/ cùng đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer. 

(7) Phụ âm /tʰ-/: là phụ âm tắc, răng-lợi, vô thanh, bật hơi.  

+ Tiếng Stiêng: [tʰas] (mâm), [tʰuŋ] (can, thùng), [tʰɔːm] (đẩy),... 

+ Tiếng Khmer: ធាំ-[tʰɔm] (to, lớn), ថា-[tʰaː] (nói), ថាន ាំ-[tʰnam] (thuốc),... 

Trong ví dụ [tʰas] (mâm) và ថា-[tʰaː] (nói), ta thấy cả hai ví dụ đều có cùng âm đầu là một phụ âm tắc 

bật hơi /tʰ-/. Như vậy phụ âm /tʰ-/ cùng đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer. 

(8) Phụ âm /cʰ-/: là phụ âm tắc, ngạc, vô thanh, bật hơi.  

+ Tiếng Stiêng: [cʰɯ] (cây), [cʰeː] (sợi dây), [cʰɔk] (tóc),... 

+ Tiếng Khmer: ឈរ-[cʰɔː] (đứng), ក េះ-[cʰɛh] (cháy, khét), ឆ្ា យ-[cʰŋaj] (xa),... 

Ta thấy trong [cʰɯ] (cây) và ឈរ-[cʰɔː] (đứng) đều có cùng âm đầu là một phụ âm tắc bật hơi /cʰ-/. 

Như vậy phụ âm /cʰ-/ cùng đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer. 

(9) Phụ âm /kʰ-/: là phụ âm tắc, mạc, vô thanh, bật hơi.  

+ Tiếng Stiêng: [kʰaj] (trăng), [kʰoːm] (thổi), [kʰoː] (quần),... 

+ Tiếng Khmer: ង្ែ-[kʰaɛ] (trăng, tháng), ក ើញ-[kʰɘːɲ] (thấy), ខាត-់[kʰat] (cọ, chà),... 

Trong [kʰaj] (trăng) và ង្ែ-[kʰaɛ] (trăng, tháng), ta thấy cả hai ví dụ đều có cùng âm đầu là một phụ âm 

tắc bật hơi /kʰ-/. Như vậy phụ âm /kʰ-/ cùng đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer. 

(10) Phụ âm /b-/: là phụ âm tắc, môi, hữu thanh.  

+ Tiếng Stiêng: [baː] (lúa), [bɔh] (muối), [buː] (người ta),... 

+ Tiếng Khmer: បី-[bɜj] (số 3), បួស-[buɜn] (số 4), កបេះ-[bɛh] (hái),... 

Ta thấy [baː] (lúa) và បី-[bɜj] (số 3) đều có cùng âm đầu là một phụ âm tắc hữu thanh /b-/. Như vậy 

phụ âm /b-/ cùng đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer. 

(11) Phụ âm /j-/: là phụ âm tắc, ngạc, hữu thanh.  

+ Tiếng Stiêng: [jiː] (đau), [jun] (nai), [juːt] (lau, chùi),... 

+ Tiếng Khmer: កយើង-[jɘːŋ] (chúng ta), យប់-[jup] (tối, đêm), យល-់[jɔl] (hiểu),... 
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Trong [jiː] (đau) và កយើង-[jɘːŋ] (chúng ta), ta thấy cả hai đều có cùng âm đầu là một phụ âm hữu thanh 

/j-/. Như vậy phụ âm /j-/ cùng đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer. 

(12) Phụ âm /m-/: là phụ âm mũi, môi.  

+ Tiếng Stiêng: [mas] (vàng), [mɔːm] (cha), [miː] (mưa),... 

+ Tiếng Khmer: មួយ-[muɜj] (số 1),ង្ម៉ែ-[maɛ] (mẹ),មាត់-[moat] (miệng),... 

Ta thấy [mas] (vàng) và មួយ-[muɜj] (số 1) đều có cùng âm đầu là một phụ âm mũi /m-/. Như vậy phụ 

âm /m-/ cùng đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer. 

(13) Phụ âm /n-/: là phụ âm mũi, răng-lợi.  

+ Tiếng Stiêng: [nɛːŋ] (nanh), [nus] (giận), [naː] (nỏ),... 

+ Tiếng Khmer: សិង-[nɘŋ] (và, với), កសេះ-[nih] (này, đây), ក េះ-[nuh] (kia, nọ),... 

Trong [nɛːŋ] (nanh) và សិង-[nɘŋ] (và, với), ta thấy cả hai đều có cùng âm đầu là một phụ âm mũi /n-/. 

Như vậy phụ âm /n-/ cùng đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer. 

(14) Phụ âm /ɲ-/: là phụ âm mũi, ngạc.  

+ Tiếng Stiêng: [ɲiː] (nhà), [ɲeːt] (uống), [ɲiem] (khói),... 

+ Tiếng Khmer: ញី-[ɲiː] (giống cái), ញ ាំ-[ɲam] (ăn),ញ-[ɲɔː] (trái nhau),... 

Ta thấy [ɲiː] (nhà) và ញី-[ɲiː] (giống cái), cả hai ví dụ đều có cùng âm đầu là một phụ âm mũi /ɲ-/. 

Như vậy phụ âm /ɲ-/ cùng đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer. 

(15) Phụ âm /ŋ-/: là phụ âm mũi, mạc.  

+ Tiếng Stiêng: [ŋɤːj] (sáng), [ŋaːj] (xa), [ŋwiː] (rộng),... 

+ Tiếng Khmer: ងាប-់[ŋoap] (chết), ងូត-[ŋuːt] (tắm), ងាយ-[ŋiɜj] (đơn giản, dễ dàng),... 

Trong [ŋaːj] (xa) và ងាប់-[ŋoap] (chết), ta thấy cả hai ví dụ đều có cùng âm đầu là một phụ âm mũi /ŋ-/. 

Như vậy phụ âm /ŋ-/ cùng đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer. 

(16) Phụ âm /s-/: là phụ âm xát, răng-lợi, vô thanh.  

+ Tiếng Stiêng: [soːŋ] (ăn), [saw] (chó), [soːr] (heo),... 

+ Tiếng Khmer: ស -ី[siː] (ăn), ស-[sɑː] (trắng),កសើច-[saɜc] (cười),... 

Ta thấy [soːŋ] (ăn) và ស -ី[siː] (ăn), cả hai ví dụ đều có cùng âm đầu là một phụ âm xát /s-/. Như vậy 

phụ âm /s-/ cùng đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer. 

(17) Phụ âm /h-/: là phụ âm xát, thanh hầu, vô thanh.  

+ Tiếng Stiêng: [hɔːk] (ói), [han] (đi), [heː] (tôi),... 

+ Tiếng Khmer: ង្ែល-[haɛl] (bơi), កែើរ-[haɜ] (bay), ែូរ-[hɔo] (chảy),... 

Trong [han] (đi) và ង្ែល-[haɛl] (bơi), ta thấy cả hai ví dụ đều có cùng âm đầu là một phụ âm thanh 

hầu /h-/. Như vậy phụ âm [h-] cùng đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer. 

(18) Phụ âm /l-/: là phụ âm xát bên, răng-lợi, vang.  

+ Tiếng Stiêng: [liep] (nếm), [lah] (nói), [lɛk] (thiến),... 

+ Tiếng Khmer: កលង-[leːŋ] (chơi), កលឿង-[lɨɜŋ] (màu vàng), លាស-[liɜn] (triệu)... 

Ta thấy [lah] (nói) và កលង-[leːŋ] (chơi) đều có cùng âm đầu là một phụ âm xát bên /l-/. Như vậy phụ 

âm /l-/ cùng đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer. 
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(19) Phụ âm /r-/: là phụ âm rung, răng-lợi, vang.  

+ Tiếng Stiêng: [reː] (bơi lội), [ruoj] (ruồi), [raw] (rửa),... 

+ Tiếng Khmer: កោម-[roːm] (lông vũ), រស-់[ruɜh] (sống), ករៀស-[riɜn] (học),... 

Trong [raw] (rửa) và ករៀស-[riɜn] (học), ta thấy cả hai ví dụ có cùng âm đầu là phụ âm rung /r-/. Như 

vậy phụ âm /r-/ cùng đảm nhận vị trí âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer. 

Cả tiếng Stiêng và tiếng Khmer đều có các tổ hợp phụ âm xuất hiện ở vị trí âm đầu. Chẳng hạn như: 

/tr-/, /kr-/, /kʰw/, /pr/, /tʰl/,... 

+ Tiếng Stiêng: [troːk] (trời), [kruoɲ] (nhăn), [kʰwah] (thiếu), [prak] (tiền),... 

+ Tiếng Khmer: ក ល្ ើម-[tʰlaɜm] (gan), ត្តី-[trɛj] (cá), ព្ត្ព-[prɛj] (rừng), កត្ ៀម-[kriɜm] (khô),... 

Tóm lại, dựa vào kết quả thống kê, tác giả lập bảng đối chiếu như sau: 

Bảng 3. Các phụ âm đầu tiếng Stiêng tương đồng với tiếng Khmer 

Stt 
Phụ âm 

đầu 
Phiên âm từ tiếng Stiêng Phiên âm từ tiếng Khmer 

1 /p-/ [peː] - số 3  ពីរ  [piː] - số 2 

2 /t-/ [tiː] - tay   តា [taː] - ông 

3 /c-/ [cih] - viết   កចេះ  [cɛh] - biết 

4 /k-/ [kaw] - hoa   កាស់  [kan] - cầm, nắm 

5 /ʔ-/ [ʔaːn] - cho, đưa  កអាយ  [ʔaɔj] - cho, đưa 

6 /b-/ [baː] - lúa  បី  [bɜj] - số 3 

7 /j-/ [jiː] - đau   កយើង  [jɘːŋ] - chúng ta 
8 /pʰ-/ [pʰaːm] - số 8   ផ ឹ  [pʰɜk] - uống 

9 /tʰ-/ [tʰas] - mâm   ថា  [tʰaː] - nói 

10 /cʰ-/ [cʰɯ] - cây   ឈរ  [cʰɔː] - đứng 

11 /kʰ-/ [kʰaj] - trăng   ង្ែ  [kʰaɛ] - trăng, tháng 

12 /m-/ [mas] - vàng  មួយ  [muɜj] - số 1 

13 /n-/ [nɛːŋ] - nanh   សិង  [nɘŋ] - và, với 

14 /ɲ-/ [ɲiː] - nhà   ញី  [ɲiː] - giống cái 

15 /ŋ-/ [ŋaːj] - xa   ងាប់  [ŋoap] - chết 

16 /s-/ [soːŋ] - ăn   ស ី  [siː] - ăn 

17 /h-/ [han] - đi  ង្ែល  [haɛl] - bơi 

18 /l-/ [lah] - nói  កលង  [leːŋ] - chơi 

19 /r-/ [raw] - rửa  រស ់ [ruɜh] - sống 

Ngoài ra, tiếng Stiêng có phụ âm tắc /b/ có khi được sử dụng luân phiên với phụ âm môi - môi /β/, ví 

dụ: [ba] - [β] (lúa), [bok] - [βok] (đầu). Do âm /β/ trong tiếng Khmer cũng là môi - môi.  

2.3.2. Điểm khác biệt 

a. Về số lượng  

Điểm khác biệt cơ bản về âm đầu trong tiếng Stiêng với tiếng Khmer là số lượng phụ âm đầu trong 

tiếng Stiêng nhiều hơn tiếng Khmer; và hoàn toàn không có âm tắc hữu thanh tiền thanh hầu hóa trong tiếng 

Khmer bao gồm: /ʔb-/, /ʔd-/, /ʔj-/. 

b. Về các tiêu chí khu biệt 

- Phụ âm /ʔb-/: Là phụ âm tắc, môi-môi, hữu thanh, tiền thanh hầu hóa. Ví dụ: [ʔblik] (chớp), [ʔbɯn] 

(không, đâu), [ʔbɤʔ] (không, đâu), [ʔblɯk] (ngà), [ʔbluː] (đùi),... 

- Phụ âm /ʔd-/: Là phụ âm tắc, lợi, hữu thanh, tiền thanh hầu hóa. Ví dụ: [ʔdah] (phía, hướng), [ʔdaːɲ] 

(kéo), [ʔdɔːk] (nhổ),... 
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- Phụ âm /ʔj-/: Là phụ âm tắc, ngạc, hữu thanh, tiền thanh hầu hóa. Ví dụ: [ʔjɤr] (lồ ô), [ʔjheːɲ] (may), 

[ʔjhuː] (gậy, cháy),... 

Bảng 4. Các phụ âm đầu chỉ xuất hiện trong tiếng Stiêng 

Stt Phụ âm đầu Phiên âm từ tiếng Stiêng Nghĩa 

1 /ʔb-/  [ʔbɯn]  Không, đâu 

2 /ʔd-/ [ʔdah]  Phía, hướng 

3 /ʔj-/ [ʔjheːɲ]  May 

5. Kết luận 

Bằng cách tổng hợp các dữ liệu về hệ thống phụ âm đầu trong tiếng Stiêng và tiếng Khmer trong các 

công trình đã xuất bản, tác giả tiến hành đối chiếu từng phụ âm đầu xuất hiện trong từ đơn tiết ở hai ngôn 

ngữ. Lưu ý rằng nghiên cứu này chỉ tập trung vào các phụ âm đầu đơn lẻ chứ chưa đề cập nhiều đến cụm 

âm (consonant clusters). Kết quả nghiên cứu đã cho thấy những phụ âm đầu tương tự giữa hai ngôn ngữ, 

cũng như những phụ âm đầu chỉ xuất hiện trong tiếng Stiêng hoặc Khmer. Với mục đích đóng góp vào quá 

trình nghiên cứu ngôn ngữ, dạy và học tiếng nên tác giả hi vọng góp phần giảm bớt những e ngại khi tiếp 

cận tiếng Khmer của người Stiêng hoặc ngược lại, tiếp cận tiếng Stiêng của người Khmer. Điều này chắc 

chắn sẽ tăng cường thêm quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc ở Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Bình Phước.  
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